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Bài 19 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 

TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1951 – 1953) 

 

I – THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG 

 1)-Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh 

– Mĩ từng bước can thiệp sâu vào Đông Dương: kí với Pháp Hiệp định Phòng thủ chung 

Đông Dương (23/12/1950), nhằm viện trợ quân sự, kinh tế- tài chính cho Pháp và tay sai, 

từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. 

– Tháng 9/1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước Kinh tế Việt – Mĩ nhằm trực tiếp ràng buộc 

chính phủ Bảo Đại vào Mĩ. 

 2)-Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi 

– Cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đơ Tatxinhi nhằm nhanh chóng kết thúc chiến 

tranh. 

– Nội dung kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi:  

 Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân. 

 Xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt (boong ke), lập vành đai trắng bao 

quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ. 

 Tăng cường chiến tranh tổng lực, bình định, vơ vét vùng tạm chiếm. 

 Đánh phá hậu phương của ta. 

– Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi đẩy cuộc chiến tranh Đông Dương lên qui mô lớn, làm cho 

cuộc kháng chiến của ta ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn, phức tạp. 

II – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2 – 1951) 

Ngày 11-19/2/1951, Đại hội đại biểu lần II của Đảng CSĐD họp tại Chiêm Hóa – Tuyên 

Quang.  

1)-Nội dung Đại hội 

–  Thông qua Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh 

trong chặng đường đã qua, khẳng định đường lối kháng chiến của Đảng. 

– Thông qua Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng bí thư Trường Chinh, nêu rõ 

nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc 

lập và thống nhất hoàn toàn, xoá bỏ những tàn tích phong kiến, thực hiện “người cày có 

ruộng”, phát triển chế độ dân chủ nhân dân. 

– Quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một đảng Mác – 

Lênin riêng, có cương lĩnh phù hợp. Ở Việt Nam, quyết định đưa Đảng ra hoạt động công 

khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 

Nam. 

– Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, quyết định xuất bản báo Nhân dân, cơ 

quan ngôn luận của Trung ương Đảng… Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới. Hồ Chí 

Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư. 

2)-Ý nghĩa Đại hội 

- Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng 

của Đảng - là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”. 

III – HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MỌI MẶT 
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 1)-Về chính trị 

– Tháng 3/1951, Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân 

Việt Nam - Mặt trận Liên Việt do Tôn đức Thắng làm Chủ tịch. Sau đó, Liên minh nhân 

dân Việt – Miên – Lào thành lập nhằm tăng cường khối đoàn kết thống nhất của ba nước 

Đông Dương. 

– Ngày 1-5-1952, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần I, bầu chọn 7 

anh hùng (Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Trần Đại Nghĩa…). 

 2)-Về kinh tế 

– Năm 1952, Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.  

– Thủ công nghiệp và công nghiệp đáp ứng được những yêu cầu về công cụ sản xuất và 

những mặt hàng thiết yếu.  

– Đầu năm 1953, ta thực hiện triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất ở vùng tự do Thái 

Nguyên, Thanh Hoá. 

IV – NHỮNG CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG … (không dạy) 

BÀI TẬP. 

Câu 1. Để củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển mặt trận thống nhất 

dân tộc, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hợp quốc dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội thống nhất thành  

A. Mặt trận Việt Minh.                                B. Hội Liên Việt. 

C. Mặt trận Liên Việt.                                 D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Câu 2. Để can thiệp ngày càng sâu sắc vào chiến tranh Đông Dương, Mĩ quyết định viện trợ quân sự, 

kinh tế-tài chính cho Pháp và tay sai. Ngày 23/12/1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp ước phòng thủ chung 

Đông Dương nhằm 

A. giúp Pháp thống trị Đông Dương.                     B. từng bước thay chân pháp ở Đông Dương. 

C. ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô, Trung Quốc.   D. hình thành liên minh Pháp-Mĩ ở Đông Dương. 

Câu 3. Theo quyết định của Đảng và Chính phủ, đợt cải cách ruộng đất đầu tiên được thực hiện ở  

A. căn cứ địa sáu tỉnh Việt Bắc.                                   B. Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 

C. các vùng tự do ở Thái Nguyên và Bắc Bộ.              D. các vùng tự do ở Thái Nguyên, Thanh Hóa. 

Câu 4. Để ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ, tháng 9/1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác 

kinh tế Việt - Mĩ nhằm  

A. giúp Chính phủ Bảo Đại phát triển kinh tế.  

B. trực tiếp ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào Mĩ.  

C. thông qua Chính phủ Bảo Đại hất cẳng Pháp ở Đông Dương. 

D. đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 

Câu 5. Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp, ba phương châm "phục vụ kháng chiến, phục 

vụ dân sinh, phục vụ sản xuất" là của  

A. cuộc vận động lao động sản xuất.                            B. cuộc cải cách giáo dục. 

C. cuộc vận động đời sống mới.                                   D. phong trào thi đua yêu nước. 

Câu 6: Đề tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951 1953, Nhân dân Việt 

Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

A. điện khí hoá nông thôn.   B. điện khí hóa nông nghiệp. 

C. phát triển kinh tế thị trường.  D. thực hiện vệ sinh phòng bệnh. 

Câu 7. "Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến" là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 

với đội ngũ 

A. văn nghệ sĩ Việt Nam.                                              B. nhà báo Việt Nam  

C. trí thức Việt Nam.                                                     D. nhà giáo Việt Nam. 

Câu 8. Dựa vào sự viện trợ của Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đề ra  

A. kế hoạch Bôlae.                                     B. kế hoạch Rơve. 

C. kế hoạch Nava.                                      D. kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi. 

Câu 9 . Ở Việt Nam, Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là  
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A. Đảng Cộng sản Đông Dương.                     B. Đảng Dân chủ Việt Nam. 

C. Đảng Lao động Việt Nam.                          D. Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Câu 10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai đã quyết định thành lập cơ quan ngôn luận của Trung 

ương Đảng Lao động Việt Nam là 

A. báo Nhân dân.                                              B. báo Thanh niên  

C. báo Lao động.                                              D. báo Tiền phong. 

Câu 9. " Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt 

kể từ ngày ra đời, khẳng định đường lối chống Pháp của Đảng". Nội dung này được trình bày trong 

văn kiện nào tại Đại hội lần thứ hai của Đảng ? 

A. Báo cáo chính trị.                                                           B. Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam.  

C. Tuyên ngôn, chính cương, Điều lệ mới của Đảng.        D. Nghị quyết của Đại hội. 

Câu 10. Sự câu kết của Pháp - Mĩ, nhất là trong thực hiện kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi gây khó khăn 

gì cho cuộc chiến của ta ?  

A. Tiềm lực kinh tế của ta bị phá hủy.                             

B. Căn cứ địa và những vùng tự do bị thu hẹp 

C. Cuộc chiến tranh càng mang tính quốc tế hóa.  

D. Vùng sau lưng địch luôn bị càng quét quy mô lớn. 

Câu 11. Trong KCCP (1945 - 1954), sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng 

thành và lãnh đạo của ĐCS Đông Dương là 

A. Đại hội đai biểu lần thứ hai của Đảng. 

B. Đại hội thống nhất Mặt trận Liên Việt. 

C. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. 

D. Hội nghị thành lập Liên minh và chiến đấu Việt - Miên - Lào.  

Câu 12. Quyết định quan trọng nhất về công tác tổ chức Đảng của Đại hội đại biểu lần thứ hai là  

A. thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới của Đảng.  

B. bầu Ban Chấp hành Trung ương của Đảng.  

C. Đảng tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.  

D. tách Đảng Cộng sản Đông Dương và thành lập mỗi nước mỗi Đảng. 

Câu 13. Ngày 11/3/1951, HN thành lập Liên minh ND Việt - Miên - Lào có sự tham dự của đại biểu 

A. Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơ me Itxarac, Mặt trận Lào Itxala. 

B. Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia. 

C. Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Nhân dân Lào, Đảng nhân dân Cách mạng Campuchia. 

D. Đảng Lao động Việt Nam, Mặt trận Khowme Itxarac, Mặt trận Lào Itxala. 

Câu 14. Để biểu dương phong trào thi đua ái quốc, ngày 1/5/1952, Chính phủ đã tổ chức  

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

B. cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

C. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. 

D. ngày hội thi đua yêu nước và phát động phong trào thi đua yêu nước.  

Câu 15: Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây? 

A. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

B. Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng. 

C. Quân giải phóng miền Nam ra đời.  

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. 

Câu 16. Khối đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống 

thực dân Pháp và can thiệp Mĩ được tăng cường qua việc  

A. Thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.         

B. Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào. 

C. Thành lập Mặt trận Phản đế Đông Dương. 

D. Thành lập liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Câu 17: Đại hội đại biểu lần thứ II của ĐCS Đông Dương (tháng 2-1951) đánh dấu bước phát triển 

mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã 

A. quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương. 
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B. quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc các mạng dân tộc dân chủ. 

C. chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến. 

D. khẳng định sứ mệnh của tổ chức chính trị cầm quyền trong kháng chiến. 

Câu 18. Để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ quyết định 

A. đẩy mạnh sản xuất, chấn chình thuế khóa. 

B. phát động phong trào thi đua yêu nước trong mọi ngành. 

C. Xây dựng nền ngân hàng, tài chính, thương nghiệp.  

D. phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. 

 

 

 


